
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Tấn, 

đất tọa lạc tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 

doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15 ngày 29/6/2024; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 
103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Căn cứ khoản 6 Điều 116 của Luật Đất đai ngày 18/01/2024 và khoản 2 

Điều 49 của Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND-NĐ ngày 31/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 
huyện Tam Nông; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

858/TTr-TNMT ngày 18/11/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao cho ông Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 1970, CCCD số: 

087070013393, địa chỉ thường trú xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp diện tích 78,00m2 thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 57, đất tọa lạc tại xã 

Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn. 

Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài. 

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính 

số 5758/2023/TL.BĐ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tam 

Nông lập ngày 12/6/2023. 

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN TAM NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Phương thức giao đất theo kết quả: Giao đất không đấu giá quyền sử dụng 

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy 

định tại điểm l khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024. 

Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp: Giá đất trong Bảng giá đất theo 

khoản 1 Điều 5 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. 

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có): Không. 

Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Chi cục Thuế Khu vực 6, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ủy 

ban nhân dân xã Phú Cường và ông Nguyễn Văn Tấn có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện các công việc sau đây: 

1. Chi cục Thuế Khu vực 6 xác định tiền sử dụng đất phải nộp; thông báo 

cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí theo quy định. 

2. Ông Nguyễn Văn Tấn chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ 

phí theo quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện, Ủy ban nhân dân xã Phú Cường thực hiện các nội dung sau: 

- Xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định. 

- Xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho ông Nguyễn Văn Tấn. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cấp và trao Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm đăng tải công khai Quyết 

định này lên Trang Thông tin điện tử huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Chi cục Thuế Khu vực 6, Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Cường và ông 

Nguyễn Văn Tấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo, CVNC Văn phòng; 

- Lưu: VT, NC/KTNKhánh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Trần Thanh Thành 

 





















UBND HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 38/PA-BQLDA Tam Nông, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 

PHƯƠNG ÁN 

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

(BỔ SUNG LẦN 1) 

 

PHẦN I 

KHÁI QUÁT CHUNG 

I. TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN: 

1. Tên công trình, dự án: Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi 

khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp. Hạng mục: Tuyến đê bao Khu II (Đê bao Đ.II-2’ (bổ 

sung)). 

2. Địa điểm: Xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

II. NGUỒN VỐN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

1. Nguồn vốn: 

- Vốn bồi thường: Ngân sách nhà nước. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông (ủy thác cho Ban Quản 

lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu 

tư). 

- Đơn vị lập phương án: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện 

Tam Nông. 

2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023. 

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

Căn cứ Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ 

thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân 

tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND-NĐ ngày 15 tháng 02 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 huyện Tam Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND.HC ngày 28 tháng 10 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống đê 

bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị 

trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;  
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Căn cứ Công văn số 403/UBND-ĐTXD ngày 29 tháng 10 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện uỷ thác quản lý dự án đầu tư 

xây dựng Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống 

của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông; 

 Căn cứ Công văn số 1167/UBND-KT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân huyện 

Tam Nông thông báo và thu hồi đất; 

Căn cứ các Thông báo của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông về việc thu 

hồi quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Hạng mục: Tuyến đê bao Khu II (Đê bao Đ.II-2’ 

(bổ sung)); 

Căn cứ Biên bản số 87/BB-HĐBTHT&TĐC ngày 01 tháng 12 năm 2022 

của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án về việc họp Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi 

khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Biên bản số 95/BB-HĐBTHT&TĐC ngày 15 tháng 12 năm 2022 

của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án về việc họp Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi 

khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

IV. PHẠM VI, ĐỊA ĐIỂM, VỊ TRÍ THU HỒI ĐẤT CỦA DỰ ÁN: 

1. Phạm vi thu hồi đất: 

a. Tổng diện tích đất theo quy hoạch: 33.505,90 m2. 

b. Tổng diện tích thu hồi đất (bổ sung lần 1): 2.705,20 m2. 

* Trong quy hoạch: 2.705,20 m2, trong đó: 

- Đất hộ gia đình, cá nhân: 2.705,20 m2, cụ thể: 

+ Đất trồng lúa: 2.691,40 m2. 

+ Đất nông nghiệp khác: 13,80 m2. 

* Ngoài quy hoạch: Không có. 

2. Khối lượng giải phóng mặt bằng: 

Tổng số hộ có tài sản thiệt hại 03 hộ, trong đó: 

- Số hộ thiệt hại về đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 01 (hộ). 

- Số hộ chỉ thiệt hại về đất: 02 (hộ). 

3. Địa điểm: Xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Tứ cận: 
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- Phía Đông: giáp đất dân. 

- Phía Tây: giáp đất công do UBND xã Phú Cường quản lý. 

- Phía Nam: giáp đất dân và đất công do UBND xã Phú Cường quản lý. 

- Phía Bắc: giáp đất công do UBND xã Phú Cường quản lý. 

V. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

VÀ TÁI ĐỊNH CƯ: 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Ngị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 
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Căn cứ Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định Bảng giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024); 

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định Bảng giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024); 

Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về giá bồi 

thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khu Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về đơn giá nhà và 

vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

 Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-UBND-NĐ ngày 21 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm 

cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hệ thống đê bao 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn 

Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Hạng mục: Tuyến đê bao Khu 

II (Đê bao Đ.II-2’ (bổ sung)), huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; 

 Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện Tam Nông về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm để thực hiện Dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí 

hậu, bảo vệ đời sống của người dân thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp;  

 Căn cứ các Biên bản kiểm kê đất đai, tài sản bị thiệt hại khi thu hồi đất 

xây dựng Dự án của Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Tam 

Nông.  

PHẦN II 

MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

I. MỨC BỒI THƯỜNG: 

1. Bồi thường đất:  

a. Khái quát nguồn gốc đất: 

Tổng số hộ có đất bị thu hồi: 03 (hộ), với tổng số 04 thửa, trong đó gồm: 

- Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 04 thửa. 

- Chưa cấp giấy chứng nhận: 00 thửa. 

(Kèm theo bảng tổng hợp diện tích đất thu hồi và nguồn gốc sử dụng đất) 

b. Đối tượng được bồi thường về đất: 
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- Đối tượng được bồi thường về đất: 03 (hộ). 

- Đối tượng không được bồi thường, nhưng hỗ trợ: Không có. 

c. Mục đích sử dụng đất tính bồi thường: 

Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được xác 

định theo mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 

cấp. 

Diện tích bồi thường được xác định theo số liệu đo đạc của Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Nông cung cấp. 

d. Giá bồi thường đất:  

Thực hiện theo Quyết định số 289/QĐ-UBND-NĐ ngày 21 tháng 11 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể 

làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hệ thống đê 

bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị 

trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Hạng mục: Tuyến đê bao 

Khu II (Đê bao Đ.II-2’ (bổ sung)), huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Bồi thường nhà ở, công trình:  

a. Đối tượng được bồi thường hoặc hỗ trợ:  

- Đối tượng được bồi thường: 01 hộ. 

- Đối tượng không được bồi thường, nhưng được hỗ trợ: Không có. 

- Đối tượng không được bồi thường, không được hỗ trợ: Không có. 

b. Mức bồi thường: 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Mức bồi thường bằng 100% giá trị tại thời 

điểm xây dựng mới. 

- Đối với tổ chức: Tài sản hợp pháp, có giấy tờ chứng minh việc tạo lập 

tài sản không phải từ ngân sách nhà nước thì được xem xét, bồi thường. 

c. Đơn giá tính bồi thường: 

Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy 

định về đơn giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Căn cứ Thông báo số 2708/TB-SXD ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Sở 

Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công 

trình; giá vật tư, thiệt bị điện tại thời điểm tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp. 

Đối với nhà ở, công trình không có đơn giá hoặc xây dựng dỡ dang thì 

được bồi thường theo khối lượng và đơn giá theo định mức xây dựng cơ bản 

hiện hành. 

3. Bồi thường cây trồng, vật nuôi, chi phí di dời mồ mả:  
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a. Đối tượng được bồi thường:  

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Cây trồng, vật nuôi, mồ mả có trước thời gian kiểm kê, đo đạc bồi thường 

thì được bồi thường. Trường hợp cây trồng, vật nuôi, mồ mả có sau thời điểm 

kiểm kê, đo đo đạc thì không được bồi thường. 

b. Đơn giá bồi thường: 

Căn cứ theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về giá bồi 

thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khu Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp. 

Căn cứ theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về đơn 

giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

4. Bồi thường chi phí di chuyển: 01 (hộ). 

a. Đối tượng được bồi thường: 

Hộ gia đình phải di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi 

thường. 

b. Mức bồi thường: 

Được bồi thường theo Khoản 1 Điều 13 tại Quyết định số 27/2014/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về 

việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

5. Bồi thường chi phí di dời đồng hồ điện, đồng hồ nước: Bồi thường 

theo định mức giá thực tế do cơ quan chuyên ngành cung cấp tại thời điểm di 

chuyển. 

- Bồi thường chi phí di dời đồng hồ điện: Áp dụng theo Công văn số 

975/ĐLTN-KHKT ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Điện lực huyện Tam Nông về 

việc cung cấp giá di đời đồng hồ điện. 

- Bồi thường chi phí di dời đồng hồ nước: Áp dụng theo Bảng chiết tính 

di dời đồng hồ nước ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Công ty Cổ phần cấp nước 

và Môi trường Đô thị Đồng Tháp. 

II. MỨC HỖ TRỢ: 

1. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất:  

a. Đối tượng hỗ trợ: 

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  
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b. Mức hỗ trợ:  

Căn cứ theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 

2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh Đồng 

Tháp và Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 

27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.  

2. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm:  

a. Đối tượng hỗ trợ:  

Hộ gia đình và cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu 

hồi đất. 

b. Mức hỗ trợ:  

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

c. Đơn giá hỗ trợ:  

Thực hiện theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 

19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định Bảng giá 

các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024). 

3. Hỗ trợ tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân và hỗ trợ khác:  

a. Hỗ trợ tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân:  

- Đối tượng hỗ trợ:  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Quyết định số 27/2014/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về 

việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. 

- Mức hỗ trợ: 

Theo quy định Khoản 2 Điều 18 của Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban 

hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn Tỉnh Đồng Tháp). 

b. Hỗ trợ khác (hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính 

sách, tiền thuê nhà,…):  

Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban 
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hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. 

III. TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ (BỔ SUNG LẦN 1): 

1. Tổng giá trị bồi thường về đất:                              509.750.200 đồng.  

- Đất nông nghiệp khác (trong phạm vi 50m tiếp giáp đường tỉnh ĐT.844, 

KV2, VT1): 

13,80 m2 x 468.000 đồng/m2  =                                         6.458.400 đồng. 

- Đất trồng lúa KV2, VT2: 

2.691,40 m2 x 187.000 đồng/m2  =                                503.291.800 đồng. 

2. Tổng giá trị bồi thường về tài sản:                         590.511.696 đồng. 

- Bồi thường nhà ở và vật kiến trúc khác:                     552.546.172 đồng. 

- Bồi thường về cây trồng:                                               30.555.000 đồng.  

- Bồi thường chi phí du chuyển nhà ở:                              6.000.000 đồng.    

- Bồi thường chi phí di dời đồng hồ nước:                           737.883 đồng.    

- Bồi thường chi phí di dời đồng hồ điện:                            672.641 đồng.    

3. Tổng giá trị các khoản hỗ trợ:                               330.831.000 đồng. 

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm (đất nông nghiệp 

khác,  KV2, VT1): 

13,80 m2 x 45.000 đồng/m2 x 300% (03 lần) =                 1.863.000 đồng. 

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm (đất trồng lúa, KV2, 

VT2): 

2.691,40 m2 x 40.000 đồng/m2 x 300% (03 lần) =        322.968.000 đồng. 

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở nông thôn: 

01 hộ x 6.000.000 đồng/hộ =                                             6.000.000 đồng. 

* Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ của dự án (bổ sung lần 1):  

(1) + (2) + (3) = 1.431.092.896 đồng. 

Làm tròn: 1.431.093.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm ba mươi mốt triệu, 

không trăm chín mươi ba nghìn đồng) 

PHẦN III 

CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ 

I. KHÁI QUÁT KHU TÁI ĐỊNH CƯ:  

1. Địa điểm, vị trí khu tái định cư:  

- Địa điểm: Tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

- Vị trí: Tại thửa đất số 4274, tờ bản đồ 299 số 06 (đối chiếu hệ tọa độ 

VN2000 là thửa đất số 48, tờ bản đồ số 57), diện tích 78m2, mục đích sử dụng: 
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đất ở tại nông thôn, đất tọa lạc tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp. 

2. Kết cầu hạ tầng tại khu tái định cư:  

Hệ thống kết cấu hạ tầng như điện, nước sạch được đấu nối vào Cụm dân 

cư xã Phú Cường. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ:  

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp (có thiệt hại về nhà ở, 

phải di chuyển chỗ ở).  

III. SỐ LƯỢNG NỀN BỐ TRÍ Ở KHU TÁI ĐỊNH CƯ:  

Giao đất ở (01 nền tái định cư) có thu tiền sử dụng đất không thông qua 

đấu. 

IV. VỊ TRÍ VÀ GIÁ NỀN TÁI ĐỊNH CƯ:  

1. Vị trí nền: Tại thửa đất số 4274, tờ bản đồ 299 số 06 (đối chiếu hệ tọa 

độ VN2000 là thửa đất số 48, tờ bản đồ số 57), diện tích 78m2, mục đích sử 

dụng: đất ở tại nông thôn, đất tọa lạc tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp. 

2. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại nền tái định cư: Giá đất tính 

tiền sử dụng đất được tính theo giá Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt 

tại thời điểm giao đất. 

 

PHẦN IV 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI BỊ THU HỒI 

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT PHẢI DI 

CHUYỂN CHỖ Ở: 

1. Quyền: 

a) Đăng ký đến ở nơi tái định cư bằng văn bản; 

b) Được ưu tiên đăng ký hộ khẩu cho bản thân, các thành viên khác trong 

gia đình về nơi ở mới và được ưu tiên chuyển trường cho các thành viên trong 

gia đình trong độ tuổi đi học;  

c) Được từ chối vào khu tái định cư nếu khu tái định cư không đảm bảo các 

điều kiện như đã thông báo và niêm yết công khai; 

d) Được cung cấp mẫu thiết kế nhà miễn phí; 

e) Được miễn, giảm lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ: 

a) Thực hiện di chuyển vào khu tái định cư theo đúng thời gian theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
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b) Xây dựng nhà, công trình theo đúng quy hoạch và thực hiện các nghĩa 

vụ khác theo quy định của pháp luật; 

c) Nộp tiền mua nhà ở hoặc tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

II. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI: 

Người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với Quyết định về bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư, thì được khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải 

quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành 

quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định. 

Kính trình Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

huyện xem xét, thẩm định trình Uỷ ban nhân dân Huyện phê duyệt phương án./.  

TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, GPMB 

                                      KT. GIÁM ĐỐC 

                                         PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

                                             Nguyễn Văn Cường 



uY BAN xnAx nAx
HUYpN rau xoxc

ceNG HoA x,t ugl cgu xcnfu vIET NAM
DQc lip - Tr; do - H4nh phric

56: 1567/QD-UBND-ND Tam N6ng, ngdy 27 thdng 12 ndm 2022

QUYETDTNH
Ph6 duyQt-phuong 6n bdi thuong, h5 trg vi trii tlinh cu (b6 sung 6n l)

dg rin Hf thiing tI6 bao nhim ri.ng ph6 vrfi bi6n tl6i khi hf u, b6o vf tloi s5ng
ciia nguoi din tgi th! trin Trim Chim, huyQn Tam N6ng, tinh Ddng Thdp.

H4ng mgc: Tuy6n dG bao Khu II (DG bao D.II-2' (b5 sung))

uv sAN NHANDAN HUYpN TAM NONG

Cdn cti Ludt T6 chilrc Chinh quyin dia phuong ngay 19/6/2015 vd Ludt
s*a d6t, b6 sung mQt sti diiu cila Ludt T6 chtc Chinh phil vd Ludt T6 chtc
Chinh quyin dia phuong ngdy 22/11/2019;

Cdn c* Luft Dh dai ngdy 29/l l/2013;

Cdn crl cdc Nghi dinh ngay t5/5/2014 cua Chinhphil: Si; $/2014/ND-CP
quy dlnh cht tiiit thi hdnh m\t sii diiu ct)a LuQt Diit dai; s6 47/2014/ND-CP ban

hdnh quy dlnh ui bii thnang, hd trq vd tdi dinh cr khi Nhd nudc thu nd diit;

Cdn ctl cdc Thdng tu cila B0 trrong BO Tdi nguy€n vd M6t trudng: Sti

30/2014/TT-BINMT ngdy 02/6/2014 quy dinh vi hi so giao diit, cho thu€ d(it,

chuydn muc dlch su dung dh, thu nii aiit; sii sztzotqnr-BTNMT ngay

30/6/2014 quy dinh vi cht titlt tii tnuAng, hd tq, tdi itinh cn khi Nhd nudc thu

nii aiit; sA SStft-nfNUr ngay 29/9/2017 quy dinh chi tiiit Ngh! dinh sii
0t/20|7/ND-CP ngay 06/0t/2017 cua Chinh phi s*a aAf, Ui sung mQt sii nghi
dinh qtty dinh chi tiiit tht hdnh Luit Diit clai vd sta diii, bd sung mdt s6 diiu cila
cdc th6ng tu hrdng ddn thi hdnh Luit ddt dai;

Cdn cti cdc Quy& dinh cila Uy ban nhdn ddn tinh D,ing Tluip; Sd

27/2014/8D-UBND ngdy 27/l l/2014 ban hdnh quy dinh vi nAi thuong, hd ffo
vd ttii dinh cu khi Nhd nudc thu nii aiit tr€n dla bdn tinh Ding Thdp; sii
t3/2017/QD-UBND ngay I l/4/2017 ban hdnh Quy trinh thltc hiQn c6ng tdc bii
thudng, h6 trq vd tdi dinh ctr khi Nhd ntrtc thu nii ak ff€n dia bdn tinh Ding
Thdp; sii 36/2019/QD-UBND ngay t9/12/2019 vi viec ban hdnh Quy dinh giA

cdc losi diit tr€n dia bdn tinh Ding Tluip 05 ndm (2020-2020; td 13/202L/QD-

UBND ngdy 23/7/2021 vi vi€c s*a ddi, b6 sung mpt sti tliiu cia quy dinh ban

hdnh kim theo Quyiit ctinh sii 36/2019/8D-UBND ngdy 19/12/2019 ban hdnh

quy dinh Bdng giti cdc loqi diit tr€n itia bdn tinh Ding Thdp 05 ndm (2020-

2020; sd fi/202\/QD-UBND ngdy 22/12/2021 vi viec ban hdnh fuy illnh vi
gtti b6i thttdng cdy tring, vdt nu6i ld thiy sdn khu Nhd nudc thu nii ai* tuAn dia
bdn tinh Ding Thdp; sti S\\}O-UANO-ND ngdy t5/02/2022 vi viQc phE duyQt
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kd hoqch sti dltng ddt ndm 2022 crta huyQn Tam N6ng; s6 09/2022/QD-UBND
ngay 06/6/2022 vi viQc ban hdnh Quy ilinh vi don gtd nhd vd v\t kiiin tnic xdy
dqmg tr€n dia bdn tinh Ding Thdp; sii l|78/QD-UBND.HC ngdy 28/10/2022
phA duyQt diiu chinh dtt dn H€ thiing il€ bao nhiim ilmg phd voi bi€n aAi *ni n4u,

:,
bdo v9 doi s6ng cia ngrdi ddn tqi thi trdn Trdm Chim, huyQn Tam N6ng, tinh
D6ng Thdp; tii ZAetgD-UnWo-NO ngdy 2l/l t/2022 vi vi€c ph€ dttyst don gid
drit cu thd ldm co sd ldp phuong dn bit thrdng, hd trq vd tdi ilinh cu dy dn HQ

thting dA bao nhim ting ph6 voi bidn aiii Uti n,iu, bdo vQ ctdi siSng ct)a ngrdi ddn

tqi thi triin Trdm Chim, huyQn Tam N6ng, tinh Ding Tluip. Hqng myc: Tuyiin tl|
bao Khu II (DA bao D.II-2' (bii sung)), huyQn Tam N6ng, tinh Ding Tluip;

Cdn cti C6ng vdn tii t \OZ/UANO-KT ngay 27/10/2022 cila Uy ban nhdn

ddn tinh Ding Ttuip vi viQc uy qr.,yi, cho IJy bon nhdn ddn huygn Tam N6ng
thdng bdo vd thu hii dtit;

Theo ili nghi cia Trudng phdng Tdi nguyAn vd M6i trriong tqi Td trinh sii
819/TTr-TNMT ngdy 2 6/ I 2/202 2.

QrrYfr DfNH:

Didu l. Ph€ duy6t phuong rin b6i thuong, h5 trq vd trii dinh cu (b6 sung

l6n 1) dg 6n HQ thi5ng d6 bao nham rmg ph6 voi Uiiin ttOi khi hflu, b6o vp doi

s5ng cria nguoi d6n tai thi tr6n Trdm Chim, huyQn Tam NOng, tinh D6ng Th6p.

H4ng mgc: Tuyi5n d6 bao Khu II (D€ bao D.II-2'@tl sung)), va chc nQi dung

sau:

1. Ngudin viSn b6i thudmg: Ngdn s6ch Nhd nudc.

2. T6ng giri tri b6i thulng, hd trg: 1.431.093.000 dhg (Mat ti', biin tdm
ba muoi miit ni/u, kh6ng trdm chin muoi ba nghin cling),trongd6;

a) T6ng gi6 trib6i thudng vA tl6t: 509.750.200 <t6ng.

b) Tiing gi6 tri b6i thuong vd tai san, 590.511.696 d6ng.

c)Tting giitt4cickhoanh5trg: 330.831.000d6ng.

(C6 phttong dn bii tntfing clti tiiit kdm theo)

Didu 2. Ban Quan ly dg 6n vd Phrit triiin qu! ddt huyqn (<Ion vi lap

Phuong an b6i tnuong, h5 rg vd tii dinh cu) c6 tr6ch nhiQm phiii hqp vdi chri

diu tu hoan thiQn thri tpc theo <lung quy d!nh.

Didu 3. Quy6t dinh ndy c6 higu luc k6 tu nCey ky.

Didu 4. Ch6nh Vdn phdng HQi tl6ng nhAn ddn vd Uy ban nh6n ddn huyQn,

Tht truong cric don vl: Tii chinh - Ki5 hoech, Tdi nguy6n vd M6i trudmg, Kinh
t5 vd Hp ting, Kho bac Nhd nudc, Ban Qu6n ly dg rin vd Ph6t tri6n qu! tIAt
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huyQn vd Chrl tich Uy ban nhan dan xd Phri Cudng chiu trich nhiQm thi henh

Quyiit <[nh nityJ.rq

TM. UY BAN NIIAN DAN

Chiu Vin Bo

Noi nh$n:
- Nhu Didu 4;
- CT, PCT UBND huyQn;
. LDVP;
- Luu: VT, NC/KTNp o,.

KT.

z



UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

   Số:           /QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày         tháng    5    năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất  

nền tái định cư trên địa bàn huyện Tam Nông 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 

của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về thu tiền sử dụng đất; 

Theo đề nghị tại Văn bản số 1187/STC-QLG&CS ngày 17 tháng 4 năm 
2022 của Giám đốc Sở Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất 

nền tái định cư trên địa bàn huyện Tam Nông, cụ thể như sau: 

- Diện tích: 78 m2 (thửa số 4274, tờ bản đồ số 6). 

- Vị trí: xã Phú Cường, huyện Tam Nông. 

- Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn. 

- Hệ số điều chỉnh giá đất Khu vực 3, vị trí 1: 5,34.  
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Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông có trách nhiệm tổ chức giao đất 

và thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Tam Nông và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/KT-tuan. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Huỳnh Minh Tuấn 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày          tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với  

biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn  

Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đê 

bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị 

trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

2866/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24 tháng 10 năm 2022  

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ 

thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người 

dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; với những nội 

dung như sau: 

1. Tên dự án: Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo 

vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp. 
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2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND Tỉnh. 

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Tam Nông. 

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo ổn định sinh hoạt của 17.000 

người dân trong thị trấn Tràm Chim và dân cư khu vực lân cận tránh khỏi các 

tác động ảnh hưởng tiêu cực của lũ lụt từ sông Mê Kông và nước biển dâng 

do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.  

4.2. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

a. Tuyến đê bao: 
 

Stt Hạng mục 

Thông số kỹ thuật đê bao 

Ghi chú Chiều 

dài tuyến 

(m) 

Bề rộng 

mặt đê 

(m) 

Cao 

trình 

đỉnh đê 

bao (m) 

Hệ số 

mái 

đê 

I Khu I     

Các tuyến đê 

bao đắp đất 

đồng chất đầm 

nện chặt đảm 

bảo yêu cầu 

thiết kế
 

1 Đê bao Đ.I-3 1.629 14 +5,00 2 

2 Đê bao Đ.I-4 560 5 +5,00 2 

II Khu II  

1 
Đê bao Đ.II-2’ 

(bổ sung) 
1.225 14 +5,00 2 

2 Đê bao Đ.II-3 2.896 14 +5,00 2 

 b. Kè bảo vệ bờ kết hợp đê bao: 

Stt Hạng mục 

Thông số kỹ thuật kè kết hợp đê bao bảo 

vệ bờ 

Ghi chú Chiều 

dài 

tuyến 

(m) 

Bề 

rộng 

mặt đê 

(m) 

Cao 

trình 

đỉnh 

(m) 

Cao 

trình 

chân 

kè (m) 

Hệ số 

mái kè 

I Khu I      Mái kè lát 

cấu kiện bê 

tông nằm 

trong khung 

dầm BTCT 

từ chân kè 

+0,00 lên 

1 

Kè kết hợp đê 

bao bảo vệ bờ 

kênh Đường 

Gạo 1 (K.ĐG1) 

772,2 5 +4,50 +0,00 2 

II Khu II  
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Stt Hạng mục 

Thông số kỹ thuật kè kết hợp đê bao bảo 

vệ bờ 

Ghi chú Chiều 

dài 

tuyến 

(m) 

Bề 

rộng 

mặt đê 

(m) 

Cao 

trình 

đỉnh 

(m) 

Cao 

trình 

chân 

kè (m) 

Hệ số 

mái kè 

1 

Kè kết hợp đê 

bao bảo vệ bờ 

kênh Đường 

Gạo (K.ĐG2) 

872 5 +4,50 +0,00 2 

tới đỉnh kè 

thiết kế 

c. Trạm bơm gồm: Trạm bơm khu I và trạm bơm khu II: 

Stt Thông số ĐVT Khu I Khu II 

I Trạm bơm  Khu I-TB1 Khu II-TB2 

 - Diện tích tiêu ha 168,3 305,5 

 - Lưu lượng tiêu thiết kế m
3
/s 2,03 5,02 

1 

- Các hạng mục gồm: Kênh 

dẫn vào bể hút, bể hút, buồng 

hút, nhà trạm + thiết bị (máy 

bơm, palăng xích, bình CO2); 

bể xả, kênh dẫn xả, cống xả 

trạm bơm 

  

Thiết bị máy bơm 

06 tổ máy, lưu 

lượng 2.400m
3
/h 

2 Nhà quản lý  m
2 

64,5 81 

3 Cống xả tiêu trạm bơm    

 - Chiều dài cống m 21,4 16,95 

 - Khẩu độ cống nxBxH m 1 cửa x (1,5x2) 2 cửa x (1,5 x 2) 

 -Thiết bị vít nâng Bộ  01 02 

II Cống tiêu tự chảy khu đầu mối trạm bơm   

 - Chiều dài cống m 22,75 17,35 

 - Khẩu độ cống nxBxH m  1 cửa x (2x3) 2 cửa x (1,5 x 3) 

 -Thiết bị vít nâng Bộ 01 02 

III Hệ thống điện trạm bơm  

 Đường dây trung thế m 300 1.500 

 Máy biến áp  Máy  
01 

250KVA 

01 

400KVA 

 Đường dây hạ thế từ trạm HT 01 01 
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Stt Thông số ĐVT Khu I Khu II 

biến áp đến trạm bơm 

 
Hệ thống điện và chống sét 

nhà trạm bơm 
HT 01 01 

IV Cống tiêu tự chảy xả phèn  

Cống xả phèn 1, 

tiêu tự chảy ra 

kênh Đường Gạo 

Cống xả phèn 3, 

tiêu tự chảy ra 

kênh Phèn 3 

 - Chiều dài cống m 21,75 14 

 - Khẩu độ cống nxBxH m 1 cửa x (2x3) 2 cửa x (1,5 x 4,3) 

 -Thiết bị vít nâng Bộ 01 02 

d. Hệ thống cống tròn phi 1.000mm ngang các tuyến đê bao khu I và 

khu II (07 vị trí), tổng chiều dài khoảng 168m. 

e. Về vị trí khai thác đất: cập nhật vị trí khai thác đất vật liệu tại   bao 

39 (gồm 03 vị trí lấy đất với tổng diện tích 23,72ha), tọa lạc xã Phú Cường, 

huyện Tam Nông. 

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng. 

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:  

6.1. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp. 

6.2. Diện tích sử dụng đất: 22,11 ha.  

7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp III và công trình Công nghiệp, cấp IV. 

8. Số bước thiết kế: 02 bước. 

9. Tổng mức vốn đầu tư: 251.160.525.000 đồng 

Trong đó: Chi phí xây dựng: 159.621.278.000 đồng 

        Chi phí thiết bị: 8.398.050.000 đồng 

        Chi phí QLDA: 2.818.142.000 đồng 

        Chi phí TVĐTXD: 11.975.498.000 đồng 

        Chi phí khác: 5.487.557.000 đồng 

        Chi phí GPMB: 60.000.000.000 đồng 

                 Chi phí dự phòng: 2.860.000.000 đồng 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2023. 

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (từ nguồn vốn 

phòng chống, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn và ứng phó biến đổi khí 

hậu), vốn ngân sách địa phương đối ứng và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 

giai đoạn 2021-2025. Trong đó:  
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a) Giai đoạn 1 (năm 2018-2020): 193.844 triệu đồng, gồm: 

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (vốn phòng chống, khắc phục hạn 

hán, xâm nhập mặn và ứng phó biến đổi khí hậu): 163.844 triệu đồng; 

- Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 30.000 triệu đồng. 

b) Giai đoạn 2 (năm 2021-2023): 57.316,525 triệu đồng, gồm: 

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025: 53.000 triệu đồng; 

- Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 4.316,525 triệu đồng. 

12. Hình thức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án cấp huyện thực hiện 

quản lý dự án theo quy định. 

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Vị trí khai thác đất 

vật liệu đắp đê bao cho dự án tại   bao 39 tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông. 

14. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Dự án có tính chi phí 

đền bù và tái định cư theo quy định.  

 Điều 2. Chủ đầu tư là UBND huyện Tam Nông có trách nhiệm lập đầy 

đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành; 

làm cơ sở quyết toán khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng  có hiệu quả. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 1310/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2017 của UBND Tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống đê bao nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp và Chủ tịch UBND 

huyện Tam Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nbht 

 

 

 

 

 

 

 
 Phạm Thiện Nghĩa 
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